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PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lí do chọn đề tài:

Môn Toán, một trong những môn khoa học cơ bản mang tính trừu tượng, nhưng có ứng dụng rất rộng rãi và gần gũi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khoa học lí thuyết và khoa học ứng dụng. Hơn nữa, ở trường trung học cơ sở Toán là môn khoa học có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục  đào tạo góp phần trang bị cho thế hệ trẻ - đội ngũ những người lao động trong tương lai những kiến thức toán học phổ thông cơ bản, làm cơ sở cho việc tiếp thu những kiến thức về khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, nó là một môn học khó, khô khan và đòi hỏi ở mỗi học sinh phải có một sự nỗ lực rất lớn để chiếm lĩnh những tri thức cho mình. Chính vì vậy, đối với mỗi giáo viên dạy Toán việc tìm hiểu cấu trúc của chương trình, nội dung của sách giáo khoa, nắm vững phương pháp dạy học để từ đó tìm ra những phương  pháp dạy học có hiệu quả trong việc truyền thụ các kiến thức Toán học cho học sinh ở từng chương, từng phần. Đó là công việc cần phải làm thường xuyên. 


Đối với học sinh THCS, môn hình học là phân môn mang tính trừu tượng và mới lạ. Hầu hết với học sinh đại trà, các em nắm kiến thức hình học trên cơ sở hết sức rời rạc, chưa đủ khả năng khái quát hoá kiến thức đã học do đó các em chưa định hình được kiến thức bộ môn. Hơn nữa học môn hình học đòi hỏi không những nắm chắc kiến thức cơ bản ngay sau mỗi bài học cụ thể, vận dụng lý thuyết vào bài tập mà còn đòi hỏi ghi nhớ kiến thức trước đó một cách hệ thống, liên tục và đặc biệt là tư duy logic. Vì vậy việc vận dụng lý thuyết vào bài tập gặp rất nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán hình phải dựa trên phương diện lý luận sử dụng trực quan trên hình vẽ. Nghĩa là với mỗi trường hợp của bài toán cho ta một kết luận và nhận xét riêng hoặc có những trường hợp đặc biệt học sinh thường hay ngộ nhận. Đặc biệt hơn khi hình vẽ suy biến hoặc kẻ thêm đường phụ nó đã trở thành bài toán khác hẳn và khó khăn hơn trong việc tìm tòi và giải bài toán.


Có một lí do thường gặp là học sinh chỉ giải xong bài toán coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà rất ít em tư duy khai thác bài toán, nhìn nhận bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để phát triển nó thành bài toán khác. Việc hình thành cho học sinh thói quen tìm hiểu, khai thác và phát triển từ một bài toán quen thuộc qua một số thao tác thay đổi một vài yếu tố đưa nó thành bài toán mới nhằm phát triển tư duy hình học của học sinh.
        Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể giúp cho học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, biết cách khai thác các kiến thức đã học, phát triển tìm tòi kiến thức mới để các em luôn chủ động, sáng tạo, hứng thú trong việc học tập. Là một giáo viên giảng dạy Toán bậc THCS, bản thân tôi lại được nhà trường nhiều năm giao trách nhiệm dạy Toán lớp 9, tôi cũng rất trăn trở về vấn đề này. Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy môn toán nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn toán học. Tôi đã mạnh dạn tiến hành nghiên cứu đề tài: " Phát triển tư duy của học sinh qua khai thác bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa Toán lớp 9 "
2. Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu thực trạng dạy và học các bài toán hình học lớp 9. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, tôi tìm cách khai thác, phát triển một số bài tập hình trong sách giáo khoa Toán lớp 9 trước hết nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh, giúp cho học sinh có kĩ năng cơ bản để giải bài toán hình học. Sau đó thông qua khai thác bài toán giúp học sinh biết nghiên cứu sâu bài toán bằng cách tìm các mối qua hệ giữa các yếu tố trong bài toán, thay đổi một vài yếu tố từ bài toán ban đầu, từ đó phát triển thành bài toán lên ở mức độ cao hơn; cho các em tập dượt dùng một số thao tác tư duy: Khái quát hoá, đặc biệt hoá, tương tự hóa… để qua đó rèn năng lực tư duy cho học sinh. 
3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát:
Đối tượng nghiên cứu: Bài tập trong sách giáo khoa Toán lớp 9, sách bài tập và sách nâng cao.
Đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát là học sinh lớp 9A2, 9A5 với mức độ tư duy ở mức trung bình.
4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận.

 - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, tương tự, đặc biệt hóa.

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu:
Giới hạn và phạm vi của Sáng kiến kinh nghiệm là đi sâu nghiên cứu, khai thác một số bài tập hình trong sách giáo khoa Toán lớp 9.

6. Thời gian nghiên cứu:
PHẦN HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC
1. Phương pháp dạy học

 Phương pháp dạy học là những cách thức và hình thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong những điều kiện dạy học xác định nhằm mục đích dạy học, thông qua đó giáo viên và học sinh lĩnh hội những hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh trong những điều kiện học tập cụ thể. 
Quy luật của quá trình nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Song quá trình nhận thức đó đạt hiệu quả cao hay không, có bền vững hay không còn phụ thuộc vào tính tích cực, chủ động sáng tạo của chủ thể. 
Quá trình giáo dục là một quá trình nhận biết - thuyết phục - vận dụng để tiếp thu những kiến thức mới từ chưa biết, chưa biết sâu sắc đến biết, biết sâu sắc và vận dụng vào thực tiễn. 
Trong cuộc cách mạng về giáo dục, quan trọng hơn cả là sự đổi mới về phương pháp. Đổi mới phương pháp dạy học nói chung phải phát huy tính tích cực trong dạy học, tích cực hoá hoạt động của người học. Người giáo viên, từ vị trí truyền thụ kiến thức chuyển sang vị trí người hướng dẫn học trò tự tìm lấy kiến thức, còn học trò từ vị trí thụ động tiếp thu kiến thức phải trở thành người chủ động tìm hiểu kiến thức, tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức. Vì vậy, người giáo viên phải đề cao việc rèn tư duy năng động sáng tạo, phát huy lòng say mê ham thích học tập của học sinh. 
 Dạy học theo phương pháp mới phải làm cho học sinh chủ động nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, tham gia nhiều hơn trong quá trình chiếm lĩnh tri thức toán học. Dạy học toán thông qua kiến thức phải dạy cho học sinh phương pháp tư duy, quan điểm này cho rằng dạy toán là phải dạy cách suy nghĩ, dạy học sinh thành thạo các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá … để học sinh có thể tự tìm  tòi, tự mình phát hiện, dự đoán được các kết quả, tìm được hướng giải quyết một bài toán, hướng chứng minh một định lý.
Vì vậy, khi giảng dạy các bài toán về hình học, tôi luôn hướng dẫn học sinh tìm tòi, khai thác phát triển từ các bài tập cơ bản, thậm chí là các bài tập trong sách giáo khoa, thành các bài toán mới nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo đồng thời kích thích niềm say mê học tập cho học sinh.

2. Bài tập hình học.

Như chúng ta đều biết, khi mới xuất hiện, hình học là một khoa học về đo đạc qua một số các đối tượng, vật cụ thể trong thực tiễn đã dần dần được khái quát thành những khái niệm trừu tượng. Với ba khái niệm cơ bản không được định nghĩa: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng. Hình học dần dần trở thành một môn khoa học suy diễn, tức là môn khoa học mà những kết luận đúng đắn đều được chứng minh bằng lập luận chặt chẽ chứ không bằng cách qua thực nghiệm như những môn khoa học thực nghiệm khác. 


Môn hình học bản thân mang tính lập luận, tính trừu tượng cao. Để học sinh tiếp thu được, hiểu được nhiều khi chúng ta phải dùng trực quan thông qua mô hình, hình vẽ, vật cụ thể từ đó học sinh nắm bắt và hiểu bản chất của vấn đề. Từ trực quan đến tư duy trừu tượng, rồi từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Quá trình tư duy của con người cũng tuân theo quy luật đó. Do vậy, dạy học môn Toán cho học sinh, đặc biệt là hình học, không những truyền thụ kiến thức cho các em mà quan trọng hơn là dạy tư duy.

3. Đặc điểm lứa tuổi thiếu niên.

Đặc điểm của lứa tuổi thiếu niên là đang có xu hướng vươn lên làm người lớn, muốn tự mình tìm hiểu, khám phá trong quá trình nhận thức. Hình thành và phát triển tư duy tích cực độc lập sáng tạo trong dạy học toán cho học sinh là một quá trình lâu dài, thông qua từng tiết học, thông qua nhiều năm học, thông qua tất cả các khâu của quá trình dạy học nội khoá cũng như ngoại khoá.
Dựa vào các đặc điểm trên, trong từng tiết học, tôi thường động viên, khích lệ các em phát huy tính tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong việc làm các bài tập, đặc biệt là bài tập hình. 
CHƯƠNG II:  CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1 Tình hình học môn hình ở trường trung học cơ sở

Trong quá trình giảng dạy môn toán bậc THCS, với nhiều năm trong nghề tôi thấy tình trạng chung là học sinh không thích thậm chí là sợ môn hình. Vì lí do khó hiểu, quá trừu tượng, lúng túng trong quá trình tìm tòi lời giải bài toán, mất phương hướng và không biết để chứng minh bài toán thì bắt đầu từ đâu, làm như thế nào.


Khi giảng dạy môn hình ngay trong mỗi tiết học người thầy không thường xuyên tạo thói quen, rèn thói quen cho học dùng phương pháp phân tích đi lên 
để tìm lời giải bài toán thì học sinh dần dần học sinh sẽ khó tiếp thu, không tự 
giải được bài toán hình.

2.  Nguyên nhân:

Trong các trường THCS hiện nay, tình hình phổ biến là đại đa số học sinh không thích học môn hình học. Điều này theo tôi nghĩ có thể là do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Học sinh chưa nắm chắc những khái niệm cơ bản.
- Học sinh thường không học lí thuyết, hoặc học thuộc các định lí và tính chất mà không hiểu rõ bản chất vấn đề.

- Học sinh ngại vẽ hình, thậm chí không bết vẽ hình hoặc vẽ hình không chính xác.

-  Sách giáo khoa biên soạn tuần tự theo hệ thống kiến thức đường thẳng, không tổng hợp từng loại, từng dạng làm cho học sinh khó nắm bắt cách giải các bài toán.


- Trong sách giáo khoa các bài toán mẫu thường là ít, hướng dẫn gợi ý chưa thật đầy đủ nên khó tiếp thu và nghiên cứu.


Ngoài những nguyên nhân trên, theo tôi còn do người giáo viên chưa chuẩn bị một cách chu đáo một giờ luyện tập, thông qua đó củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào bài tập, kĩ năng trình bày, hơn thế nữa rèn tính sáng tạo, phát triển tư duy toán học cho học sinh.
	Thời điểm
	Lớp
	Kết quả

	
	
	Giỏi (%)
	Khá (%)
	T.bình (%)
	Yếu (%)

	Khi chưa áp dụng SKKN (2019-2020)
	9A2
	23%
	30%
	28%
	19%



Như vậy muốn có một giờ luyện tập tốt, theo tôi phải lưu ý mấy vấn đề sau:


- Chọn hệ thống bài tập như thế nào cho một giờ luyện tập;


- Phải sắp xếp hệ thống các câu hỏi từ dễ đến khó (có gợi mở);


- Phải tổ chức tốt và thể hiện vai trò chủ đạo của người thầy;


- Sau mỗi bài cần tập dượt cho học sinh nghiên cứu sâu lời giải (nếu có).

Để làm được điều đó, việc khai thác một bài toán hình theo nhiều khía cạnh khác nhau là vô cùng cần thiết. Tôi xin được đề cập đến vấn đề: 
" Phát triển tư duy của học sinh qua khai thác bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa Toán lớp 9 "
3. Khai thác các bài toán từ bài toán cơ bản
Nội dung chính của bài viết tôi bắt đầu từ một số bài toán đơn giản trong chương trình lớp 9 bậc THCS rồi phát triển nó rộng ra ở mức độ tương đương, phức tạp hơn rồi cao hơn nhưng vẫn phù hợp với tư duy lôgíc của các em để tạo cho các em niềm say mê học tập môn toán đặc biệt là môn hình học.

Bài toán 1:  
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông 
góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). 
Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax và By theo thứ tự ở C và D. Chứng minh rằng:

1. 
[image: image1.wmf]·

COD

= 900,
2. CD = AC + BD

3. Tích AC.BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn.
(Bài tập 30 - trang 116. SGK  Toán 9 - Tập 1. NXB GD năm 2006)

	Giải:
1. Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ điểm C, ta có: 
[image: image2.wmf]2
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Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ điểm D, ta có:  
[image: image3.wmf]4
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Do đó:     
[image: image4.wmf]0
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[image: image5.wmf]D
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2. Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: CA = CM và DB = DM.

Nên CD = CM + MD = CA + DB

3. Theo câu 1, 
[image: image7.wmf]·

COD

= 900, hay tam giác COD vuông tại O.

Mặt khác: 
[image: image8.wmf]D
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^

 (tính chất tiếp tuyến).

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông COD, ta có:


[image: image9.wmf]22
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 không đổi
[image: image10.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image11.wmf]
* Đối với học sinh trung bình ta có thể khai thác bài toán bằng các câu hỏi sau:
 4. Chứng minh 
[image: image12.wmf]D

COD  và 
[image: image13.wmf]D

AMB đồng dạng với nhau ?

Gợi ý:  Ta có: 
[image: image14.wmf]2
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[image: image15.wmf]Þ

 
[image: image16.wmf]D

 COD [image: image17.png]



[image: image18.wmf]D

AMB (g.g)

* Khi 
[image: image19.wmf]D

COD [image: image20.png]


 
[image: image21.wmf]D

AMB ta nghĩ đến tỉ số diện tích các tam giác đó nên có thêm câu hỏi:  
5. Tính tỉ số 
[image: image22.wmf]D
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 khi AC = 
[image: image23.wmf]2
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?

Gợi ý: Theo cách chứng minh ở câu 3, ta có OM2 = MC. MD hay MC. MD = R2 mà MC = AC = 
[image: image24.wmf]2
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 Từ đó suy ra: MD = 
[image: image25.wmf]2

OM

MC

=  R2: 
[image: image26.wmf]2

R

= 2R  

                                           => CD = CM + DM = 
[image: image27.wmf]2

R

+ 2R = 
[image: image28.wmf]5
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Theo trên (COD [image: image29.png]


 ( AMB => 
[image: image30.wmf]CD
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 =  
[image: image31.wmf]5
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: 2R = 
[image: image32.wmf]5
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 = k (k là tỷ số đồng dạng).

Vì tỉ số diện tích giữa hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng, nên ta có:

             
[image: image33.wmf]COD
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6.  Gọi K là giao điểm của AD và BC hãy chứng minh  MK 
[image: image36.wmf]^

 AB

	Gợi ý:

       Ta có AC//BD (gt)

      Áp dụng hệ quả của định lý Thalets vào tam giác AKC, ta có: 
                    
[image: image37.wmf]AC

DB

KA

KD

=

                 (1)

 AC, CM là tiếp tuyến của nửa (O) nên:

                      CM = CA    (2)  

tương tự ta có DB = DM   (3)
	
[image: image38.png]





Từ (1), (2), (3) ta có: 
[image: image39.wmf]MK//AC

MC

MD

KA

KD

Þ

=

 (Theo định lý Thalets đảo) 
[image: image40.wmf]MKAB

Þ^


7. Sau khi chứng minh được 
[image: image41.wmf]MKAB

^

, hãy chứng minh CD.KM = CM.BD.

Gợi ý: 
[image: image42.wmf]

[image: image43.wmf]MKAB
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 hay MK // AC, dễ thấy (CKM [image: image44.png]


 ( CBD 

 suy ra 
[image: image45.wmf]CDDB

CMMK
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 CD.KM = CM.BD.
8. Giả sử MK 
[image: image46.wmf]^

 AB tại H, hãy so sánh MK và KH ?

Gợi ý: Gọi I là giao điểm của BM và Ax. Ta có:

CA = CM 
[image: image47.wmf]Þ

 
[image: image48.wmf]·

CMA

=
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CAM

   
[image: image50.wmf]Þ

 
[image: image51.wmf]·

CIM

=
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[image: image53.wmf]Þ

 CI = CM = CA

Do MH // IA, áp dụng định lý Thales ta có:


[image: image54.wmf]MK

CI

=
[image: image55.wmf]BK

BC

=
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 mà CI = CA 
[image: image57.wmf]Þ

MK = KH

* Từ giả thiết của bài toán nghĩ ngay đến tứ giác nội tiếp do đó có thêm câu hỏi sau 
9. Chứng minh các tứ giác CMOA; DMOB nội tiếp đường tròn.

10.  Cho OC cắt AM tại E  và OD cắt  BM tại F.  Hãy xác định tâm của 
đường tròn đi qua 4 điểm O; E; M; F.
Gợi ý: Chứng minh tứ giác OEOF là hình chữ nhật nên tâm của đường tròn đi qua 4 điểm O;E;M;F chính là giao điểm của OM và EF.
*  Từ  kết quả chứng minh ở câu 10, ta có thể khai thác thêm các câu hỏi về quỹ tích dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi như sau:

11 a. Gọi P là tâm đường tròn đi qua 4 điểm O; E; M; F. Hãy tìm quỹ tích của điểm P, khi M chạy trên nủa đường tròn tâm O, đường kính AB.

	Gợi ý:  Từ kết quả của câu 10, ta có: PO = 
[image: image58.wmf]1
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OM = 
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. Do điểm O cố định, PO = 
[image: image60.wmf]2
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 không đổi nên quỹ tích của P là nửa đường tròn đồng tâm với (O) có bán kính bằng nửa bán kính của (O)
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           11 b. Gọi N là trung điểm của CD. Tìm quỹ tích điểm N khi M di chuyển trên nửa đường tròn tâm O, đường kính AB (M không trùng với A và B).
	Gợi ý:

Vì ON là đường trung bình của hình thang ACDB nên ON // Ax // By. Do đó N thuộc tia Ot song song và cách đều hai tia Ax và By. Gọi M’ là giao điểm của tia Ot và nửa đường tròn. Nếu 
[image: image62.wmf]''

MM thì NM

ºº

 

Do đó quỹ tích của điểm N là tia M’t 
	
[image: image63.png]





* Từ bài toán gốc có thể liên tưởng đến bài toán cực trị không? Đối với bài này ta có thể khai thác được bởi các câu hỏi.

12 a. Xác định vị trí của M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất?

Gợi ý: 

Chu vi tứ giác ACDB = AB +AC + CD + DB

Mà AC + BD = CD nên suy ra chu vi của tứ giác ACDB = AB + 2CD.

Do AB không đổi nên chu vi tứ giác ACDB nhỏ nhất khi CD nhỏ nhất.

CD nhỏ nhất 
[image: image64.wmf]Û

 CD
[image: image65.wmf]^

 Ax và CD 
[image: image66.wmf]^

 By, khi đó CD // AB. 

Suy ra M là điểm chính giữa của cung AB

12b. Xác định vị trí của M để diện tích tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất?

Gợi ý:

Tứ giác ACDB là hình thang, có diện tích là: S = 
[image: image67.wmf]1

2

 (AC + BD).AB

S nhỏ nhất 
[image: image68.wmf]Û

 (AC + BD ) nhỏ nhất: Mà AC + BD = CD  (câu 2)

Vậy CD nhỏ nhất 
[image: image69.wmf]Û

 CD // AB. Khi đó M là điểm chính giữa của cung AB

* Cũng có  thể khai thác bài toán gốc theo hướng khó hơn:

13 a. Biết 
[image: image70.wmf]·
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[image: image71.wmf]BMD
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Gợi ý: 

DM = DB 
[image: image72.wmf]Þ

 
[image: image73.wmf]D

DMB cân. Do 
[image: image74.wmf]·
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 nên 
[image: image75.wmf]DMB
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 đều

Gọi F là giao điểm của OD với MB thì DF 
[image: image76.wmf]^

 MB và DF = 
[image: image77.wmf]3
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[image: image78.wmf]D
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[image: image81.wmf]D

MAB vuông có AM = R; AB = 2R nên MB2 = AB2 – AM2 = 4R2 – R2 = 3R2 

[image: image82.wmf]Þ

 MB = R
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[image: image85.wmf]MBD
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* Nếu gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp 
[image: image88.wmf]D

 COD ta có câu hỏi nâng cao hơn nữa  như  sau:

13 b.  Chứng minh  
[image: image89.wmf]1
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[image: image90.wmf]r

R

 < 
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Gợi ý:  Để chứng minh câu hỏi này, ta sẽ áp dụng bổ đề sau

“Trong tam giác vuông cạnh huyền là a, cạnh góc vuông là b và c, đường cao h, bán kính đường tròn nội tiếp là r thì  ah = r (a+b+c) = 2S”

Khi đó áp dụng vào tam giác COD vuông  tại O, ta có

CD.OM = r (OC + OD + CD)     
[image: image92.wmf]Þ

      CD . R = r (OC + OD + CD)
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[image: image94.wmf]r
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Mà OC + OD > CD (quan hệ giữa ba cạnh trong trong tam giác) 

nên 
[image: image96.wmf]r
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Mặt khác: OC + OD + CD  < 3CD   
[image: image100.wmf]Þ

 
[image: image101.wmf]r
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3


Do đó:  
[image: image105.wmf]1
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R

 < 
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*Không chỉ dừng lại ở trên mà bài toán còn có thể mở rộng theo góc nhìn khác, chẳng hạn ta thấy 
[image: image108.wmf]0
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 nên điểm E thuộc nửa đường tròn đường kính AO; F thuộc nửa đường tròn đường kính OB. Từ  đó 
ta có được bài toán sau: 

Bài tập 2: 
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. BC là tiếp tuyến chung ngoài với 
[image: image110.wmf]'

();()

BOCO

ÎÎ

. Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC ở M. Gọi E là giao điểm của OM và AB; F là giao điểm của O’M và AC. Chứng minh:

1. Tứ giác AEMF là hình chữ nhật.

2. ME . MO = MF . MO’
3. OO’ là tiếp tuyến chung của đường tròn đường kính BC

4. BC là tiếp tuyến của đường tròn, đường kính OO’

Giải:
1. Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có:

	MO là phân giác của góc 
[image: image111.wmf]A
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MO’ là phân giác của góc 
[image: image112.wmf]A
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Mà 
[image: image113.wmf]·
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 và 
[image: image114.wmf]·

CMA

 là hai góc kề bù nên 
[image: image115.wmf]O'
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 Mặt khác ta có 
[image: image116.wmf] BMA

D

 cân tại M có ME là phân giác của BMA


[image: image117.wmf]BA

ME

^
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  hay 
[image: image118.wmf]·

MEA

= 900       (2)

Tương tự           
[image: image119.wmf]·
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Từ (1); (2); (3) ta có: 
[image: image120.wmf]·
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Suy ra tứ giác AEMF là hình chữ nhật
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2. 
[image: image122.wmf] MAO

D

 vuông tại A có AE 
[image: image123.wmf]^

 MO 
[image: image124.wmf]2

 MA = ME . MO

Þ



[image: image125.wmf]'

 MAO

D

 vuông tại A có AF 
[image: image126.wmf]^

 MO’   
[image: image127.wmf]2'

 MA = MF . MO

Þ


Do đó: ME . MO = MF . MO’  
	3. Vì MB = MC = MA (C/m trên)

Nên đường tròn đường kính BC có tâm là M đi qua A. Mà OO’ 
[image: image128.wmf] MA 

^

tại A 
[image: image129.wmf]Î

 (M)


[image: image130.wmf]'

 OO

Þ

 là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC


	
[image: image131.png]





4. 
[image: image132.wmf]·

OMO'

= 900, nên M thuộc đường tròn có tâm 
[image: image133.wmf]1

O

 đường kính OO’
Hình thang OBCO’ có MO1 là đường trung bình, nên MO1 // OB mà 
[image: image134.wmf]  OB 

BC

^

,  suy ra 
[image: image135.wmf]1
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Do đó BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O1 đường kính OO’
*  Từ bài toán trên ta có thể khai thác tiếp như sau:

5. Kéo dài BA cắt (O’) tại P; kéo dài CA cắt (O) tại Q. Chứng minh B,O,Q thẳng hàng; C, O’, P thẳng hàng

Gợi ý:

	Từ kết quả câu 1, ta có AEMF là hình chữ nhật, suy ra: 
[image: image136.wmf]·

BAQ
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[image: image137.wmf]Þ

 A thuộc đường tròn đường kính BQ 


[image: image138.wmf]Þ

 B,O,Q thẳng hàng.

Tương tự : C,O’, P thẳng hàng


	
[image: image139.png]





* Từ kết quả câu 5, ta có BQ = IA; CP = AK. 
Nên IK = IA + AK = BQ + CP, xuất hiện thêm câu hỏi sau: 

6. Chứng minh  IK = BQ + CP

7. Gọi R và r lần lượt là độ dài bán kính của (O) và (O’). Tính độ dài BC; BA; CA theo R và r.

Gợi ý: 
Từ MA = MB = MC (c/m trên) 
[image: image140.wmf] BC = 2MA
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[image: image141.wmf]'
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 (hai tia phân giác của hai góc kề bù )

Áp dụng hệ thức h2 = b’c’ vào tam giác vuông MOO’ ta có

MA2 = AO.AO’ hay MA2 = Rr 
[image: image142.wmf]Þ

 
[image: image143.wmf]Rr
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[image: image144.wmf] BC = 2MA = 2r
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Vậy 
[image: image145.wmf]Rr
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Ta có: 
[image: image146.wmf]D

 CBQ vuông tại B nên áp dụng hệ thức 
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Ta có: 
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[image: image149.wmf] 
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[image: image150.wmf]r
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Tương tự ta có: 
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   * Từ kết quả 
[image: image152.wmf]Rr
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 (*)  ta có thể khai thác tiếp như sau: 
8. Vẽ (O2;r2 ) tiếp xúc với đường thẳng BC và tiếp xúc ngoài với (O) và (O’). Tính bán kính r2 .
Gợi ý:  

Gọi H là tiếp điểm của (O2; r2) với BC

	
	
[image: image153.png]





- Nếu H thuộc đoạn BC, khi đó theo (*) ta có: 
[image: image154.wmf]22
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- Nếu H thuộc tia đối của CB (H ở vị trí  H’ trên hình vẽ).

 Khi đó BC = BH’ – H’C


[image: image158.wmf]22
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*Qua chứng minh ở câu 8. Nếu chú ý hơn một tí, chúng ta sẽ có thêm  câu hỏi:  
9. Chứng minh 
[image: image160.wmf]2
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  với H thuộc đoạn BC

Thật vậy, từ hệ thức 
[image: image161.wmf]22

2r2r + 2r

RRr

=

 ta có: 
[image: image162.wmf]2

2

rr

Rr

Rr

+

=



[image: image163.wmf]r

1

R

1

r

1

2

+

=

Û


10. Gọi N là giao điểm của IB và KC, dễ thấy tứ giác ABNC là hình chữ nhật. Vậy liệu 3 điểm N, M, A có thẳng hàng không?

Gợi ý:

	Vì 
[image: image164.wmf]'
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Tứ giác ABNC là hình chữ nhật, 
suy ra:  
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nên 
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Suy ra N, M, A thẳng hàng.
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* Từ tứ giác ABNC là hình chữ, ta có
[image: image172.wmf]0
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I

, nên N thuộc nửa đường tròn đường kinh IK, ta có câu hỏi sau: 
11. Chứng minh rằng: AN2 = IA.AK. 

* Nếu từ A kẻ AH 
[image: image173.wmf]^

 BC. Có thể chứng minh  AH, O’B, OC  đồng quy tại trung điểm của AH được không? Từ đó ta có thêm câu hỏi
12. Từ A kẻ AH 
[image: image174.wmf]^

 BC. Chứng minh  AH, O’B, OC  đồng quy tại D và D là trung điểm của AH?
Gợi ý: Gọi D là giao điểm của OC và AH. Ta có OB//O’C//AH (cùng vuông góc với BC)        

	- Theo định lý Thales ta có:
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Tương tự: 
[image: image176.wmf]r
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Vậy DA = DH. Suy ra OC đi qua D

Tương tự O’B cũng đi qua D
	
[image: image177.png]





Nên 3 đường thẳng OC, O’B, AH đồng quy tại D.

13. Khi đó hãy tính  tỉ số diện tích giữa  tứ giác BCO’O và tam giác NIK  ? 

	Gợi ý: 
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Vậy 
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* Vẫn không ngừng khai thác, nếu sử dụng kiến thức về độ dài đường tròn, diện tích hình tròn, ta có thể phát triển tiếp để có  những bài toán hấp dẫn như: 

 14 a. Hãy chứng  minh rằng độ dài nửa đường tròn đường kính IK bằng tổng các độ dài của hai nửa đường  đường kính IA và nửa đường  đường kính AK  .
	 Gợi ý:   Áp dụng công thức 

C = 
[image: image181.wmf]p

d (d là độ dài đường kính ) và IA + AK = IK, khi đó ta có: 

Từ  IA + AK = IK, nhân hai vế với
[image: image182.wmf]2

p

, ta có: 
[image: image183.wmf]...
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Suy ra điều phải chứng minh
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14 b.  Vậy có thể tính diện tích phần giới hạn bởi ba nửa đường tròn trên được không?

	Gợi ý:   

Gọi bán kính của đường tròn đường kính IK là R’, ta có:

Diện tích nửa hình tròn đường kính IK là: S1 = 
[image: image185.wmf]'2
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Diện tích nửa hình tròn đường kính IA là: S2 = 
[image: image187.wmf]2

2

R

p


Diện tích nửa hình tròn đường kính AK là: S3 = 
[image: image188.wmf]2
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r
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Diện tích phần giới hạn đó là: S = S1- S2- S3 =  
[image: image189.wmf]'2
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- (
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* Từ câu hỏi 11 và câu hỏi 14 b, ta có thể nâng cao hơn nữa:

 14 c.Chứng minh diện tích phần giới hạn đó với A bất kỳ trên IK bằng diện tích hình tròn đường kính AN.

Gợi ý:  Diện tích phần giới hạn là:
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Vậy diện tích phần giới hạn trên bằng diện tích hình tròn đường kính AN.

Bài tập 3:

Các đường cao hạ từ đỉnh A và B của tam giác ABC cắt nhau tại H (góc C khác 900) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng: 

1.  CD = CE                2.  
[image: image193.wmf]D

BHD                       3.  CD = CH
( Bài tập 95 – trang 105 SGK Toán 9 tập 2)

	* Hướng dẫn cách giải:  

Gọi M, N thứ tự là giao điểm của AD với BC và BE với AC.
1. Ta có 
[image: image194.wmf]·

·

DACEBC
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(cùng phụ với
[image: image195.wmf]·
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) 

[image: image196.wmf]Þ

CE = CD
2. Vì 
[image: image197.wmf]·
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suy ra BM là phân giác vừa là đường cao nên 
[image: image198.wmf]D

BHD cân tại B. 

3. Vì 
[image: image199.wmf]D

BHD cân tại B, nên BM là đường trung trực của HD => CH = CD
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* Đối với học sinh trung bình ta có thể khai thác bài toán bằng các câu hỏi sau.

4.Chứng minh các tứ giác AQHN; ACMQ là tứ giác nội tiếp.

5. Chứng minh hai tam giác ANQ và ABC đồng dạng (hay chứng minh AQ.AB =AN.AC)

* Đối với học sinh khá hơn, ta có thể khai thác bài toán bằng cách phân tích các kết quả chứng minh được từ bài toán gốc.
	Nhận xét 1:

Gọi giao của CH với AB là Q, với đường tròn (O) là F. 

Từ câu 1. ta có CE = CD, nên hai cung CD và cung CE bằng nhau, suy ra 
[image: image201.wmf]·

·

EFCDFC
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 hay FC là phân giác góc
[image: image202.wmf]·
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. Tương tự DA là phân giác của  góc
[image: image203.wmf]E
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* Ta có thể khai thác câu hỏi sau:

6. Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp
[image: image206.wmf]D

FDE 

	Nhận xét 2:

Từ câu 2. và câu 3.  ta dễ dàng chứng minh được:

  
[image: image207.wmf]D

ABF =
[image: image208.wmf]D

AHB;    
[image: image209.wmf]D

BDC=
[image: image210.wmf]D

BHC; 
  
[image: image211.wmf]D

AEC = 
[image: image212.wmf]D

AHC

Với nhận xét hai tam giác bằng nhau thì bán kính đường tròn ngoại tiếp
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* Ta có thể khai thác câu hỏi sau:

7. Chứng minh các đường tròn ngoại tiếp các tam giác 
[image: image214.wmf]D

AHB;  
[image: image215.wmf]D

BHC; 
[image: image216.wmf]D

AHC có bán kính bằng nhau
	Nhận xét 3:

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp
[image: image217.wmf]D

ABC.

 Từ câu 1. ta có CE = CD, nên OC là đường trung trực của DE.

Từ câu 2. suy ra M là trung điểm của HD; tương tự ta sẽ có N là trung điểm của HE; nên là đường trung bình của  
[image: image218.wmf]D

HDE =>MN//DE
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* Ta có thể khai thác câu hỏi sau:

8. Chứng minh OC
[image: image220.wmf]^

MN

	Nhận xét 4:

Từ kết quả chứng minh câu hỏi 4. Có:
+) Tứ giác AQHN nội tiếp, nên 
[image: image221.wmf]·

·

QAHQNH
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(hai góc nội tiếp cùng chắn cung QH), 
+) Tương tự tứ giác CMHN nội tiếp 
[image: image222.wmf]·
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; tứ giác ACMQ nội tiếp 
[image: image223.wmf]·
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    vậy 
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 => NH là phân giác góc 
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* Ta có thể khai thác câu hỏi sau:

9. Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image227.wmf]D

QMN
        * Cũng có thể bổ sung thêm các yếu tố cho bài toán gốc để  khai thác bài toánsâu hơn.

10. Vẽ đường kính AP, gọi K là trung điểm của BC. Chứng minh K, H, P thẳng hàng.
	 Gợi ý : 

AP là đường kính 
[image: image228.wmf]·
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, mà BH
[image: image229.wmf]^

AC, nên BH//PC  

+) Tương tự có CH//BP. Vậy tứ giác CHBP là hình bình hành, hai đường chéo BC và HP cát nhau tại trung điểm K của BC, suy ra K, H, P thẳng hàng   
	
[image: image230.emf]   
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11. Nối AK, cắt OH tại G. Chứng minh G là trọng tâm của 
[image: image231.wmf]D

ABC

	Gợi ý : 

Nối OK 
[image: image232.wmf]BC
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, mà AH
[image: image233.wmf]^

BC, nên AH//OK 
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Vậy 
[image: image236.wmf]D

GAH và
[image: image237.wmf]D

GKO đồng dạng. 
[image: image238.wmf]AH
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   (1)
Mà OK là đường trung bình của 
[image: image239.wmf]D
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  (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image241.wmf]2
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hay G là trọng tâm 
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               * Từ kết quả câu 11. Ta thấy AH = 2OK, khi BC cố định, điểm A di chuyển trên cung BC lớn thì độ dài AH không đổi, Vậy ta có thêm câu hỏi sau:
12. Khi BC cố định, chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác QHN không phụ thuộc vào vị trí điểm A

     Gợi ý : 
+) Từ kết quả câu 11. Ta thấy AH = 2OK.

 +) Tứ giác AQHN nội tiếp đường tròn đường kính AH, vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác QHN bằng OK (không đổi) nên không phụ thuộc vào vị trí điểm A
13. Gọi I là trung điểm của QN. Chứng minh KI // OA
	Gợi ý : 

+) Chứng minh tương tự câu 8. Ta có OA
[image: image244.wmf]^

QN (1)
+) Chứng minh tứ giác BCNQ nội tiếp đường tròn đường kính BC => KI
[image: image245.wmf]^

QN (quan hệ giữa đường kính và dây cung) (2)

Từ (1) và (2) tao có KI//OA
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* Đối với học sinh giỏi, ta có thể khai thác bài toán bằng cách cho thêm các yếu tố động đòi hỏi các em phải có tư  duy linh hoạt hơn.
14. Khi BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC thì điểm H di chuyển trên đường nào?
	Gợi ý : 

Trong đường tròn (O). Khi BC cố định nên 
[image: image247.wmf]C
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B

không đổi, suy ra 
[image: image248.wmf]C
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[image: image249.wmf]α
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 Vậy điểm H luôn nhìn đoạn BC cố định dưới góc không đổi nên H nằm trên cung chứa góc
[image: image250.wmf]a

dựng trên đoạn BC
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	15. Khi BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC, tìm vị trí của A để chu vi 
[image: image252.wmf]D

ABC lớn nhất?
Gợi ý : 

+) Trên tia đối của tia AB lấy điểm T, sao cho AT=AC => AB+AC = BT.

 Chu vi 
[image: image253.wmf]D

ABC lớn nhất khi AB+AC lớn nhất ( BT lớn nhất   

+) Vì AT=AC =>
[image: image254.wmf]D

ACT cân tại A và 
[image: image255.wmf]·
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. Khi BC cố định thì 
[image: image256.wmf]C
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không đổi, suy ra 
[image: image257.wmf]C
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[image: image258.wmf]·
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cung chứa góc
[image: image260.wmf]β

(có tâm O1) dựng trên đoạn BC. Vậy BT lớn nhất ( BT là đường kính của đường tròn (O1)

( A là điểm chính giữa cung BC
16. Tìm điều kiện của 
[image: image261.wmf]D

ABC để QN là tiếp tuyến chung của hai đường tròn ngoại tiếp 
[image: image262.wmf]D

QHM và 
[image: image263.wmf]D

NHM?
	Gợi ý : 

Gọi (O1) là đường tròn ngoại tiếp 
[image: image264.wmf]D

NHM
+) QN là tiếp tuyến của (O1)
[image: image265.wmf]·

·

QNBNCH
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(góc tạo bởi tiếp tuyến với dây và góc nội tiếp cùng chắn cung NH) 
+) Tứ giác BCNQ nội tiếp 
[image: image266.wmf]·

·

QNBQCB

Þ=

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung QB). Vậy  
[image: image267.wmf]·
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NCHQCB

Þ=

=> CQ là phân giác góc C, mà CQ là đường cao, do đó 
[image: image268.wmf]D

ABC cân tại C.

+) Tương tự 
[image: image269.wmf]D

ABC cân tại B. Vậy 
[image: image270.wmf]D

ABC là tam giác đều.
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17.  Khi BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp 
[image: image272.wmf]D

MNQ luôn đi qua một điểm cố định.

	Gợi ý : 

Chứng minh: Vì 
[image: image273.wmf]·

·

QNBQCB
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 . Vậy tứ giác QMKN nội tiếp (do đỉnh N và đỉnh K cùng nhìn cạnh QM dưới các góc bằng nhau) => Đường tròn ngoại tiếp 
[image: image274.wmf]D

QMN luôn đi qua điểm K cố định.
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18.  Khi BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Tìm vị trí của điểm A để chu vi 
[image: image276.wmf]D

MNQ đạt giá trị lớn nhất.

	Gợi ý: Chứng minh  2SABC = R(MN+QM+QN)
 +) Vì  R(MN + QM + QN) = 2SABC , mà R không đổi nên (MN + QM + QN) đạt gía trị lớn nhất khi SABC lớn nhất
 +) Ta có SABC = 
[image: image277.wmf]1

2

AM.BC do BC không đổi nên SABC lớn nhất khi AM lớn nhất, mà AM lớn nhất khi A là điểm chính giữa của cung lớn BC.
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Bài tập 4:

Cho đường tròn  (O; R), dây CD cố định. Từ điểm M thuộc tia đối của tia CD kẻ tiếp tuyến MA, MB với (O) , A, B là tiếp điểm. Gọi I là trung điểm của CD, nối BI cắt đường tròn tại E. Nối OM cắt AB tại H.

1. Chứng minh năm điểm M, A, B, O, I cùng thuộc một đường tròn.

2. Chứng minh  AE//CD

3. Chứng minh OH.OM = R2; OH. HM = HA2.

4. Chứng minh MA2 = MC.MD.

Hướng dẫn cách giải:  
	1. Chứng minh năm điểm M, A, B, O, I cùng thuộc một đường tròn.

Gợi ý: 1. Chứng minh năm điểm M, A, B, O, I cùng thuộc một đường tròn đường kính MO.

2. Chứng minh  AE//CD

Gợi ý: Chứng minh   
[image: image279.wmf]·

·

·
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3. Chứng minh OH.OM = R2; 
                         OH. HM = HA2.

Gợi ý: Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông MAO
	




4. Chứng minh MA2 = MC.MD.
Gợi ý:
 Chứng minh (MAC [image: image280.png]


 ( MDA (g.g) => MA2 = MC.MD.
* Từ kết quả câu 3 và câu 4, ta có câu hỏi sau:

4. Chứng minh OH. OM + MC. MD = MO2
                       MC. MD – HO. HM = MH2
Gợi ý: Từ kết quả câu 3 và câu 4,và áp dụng định lý Pitago,  ta có:

   OH. OM + MC. MD = OA2 + MA2=  MO2
  MC. MD – HO. HM =MA2 - AH2= MH2

Nhận xét 1: 

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông MAO, ta có MA 2 = MH. MO

Mặt khác theo câu 4: MA2 = MC.MD, do vậy  MC. MD = MH. MO từ đó  chứng minh được:  (MHC [image: image281.png]


 ( MDO (c. g.c) 
[image: image282.wmf]·
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MHCMDO

Þ=

vậy nên tứ giác CDOH  là  tứ giác nội tiếp được đường tròn
Ta đề xuất câu hỏi sau: 

5. Chứng minh tứ giác CDOH là tứ giác nội tiếp.

hoặc:

6. Chứng minh, khi cát tuyến MCD thay đổi thì đường tròn ngoại tiếp tam giác HCD luôn đi qua một điểm cố định.

	Nhận xét 2:  
Vì (MHC [image: image283.png]


 ( MDO (cmt) 


[image: image284.wmf]·

·

MHCOHD

Þ=

 (1)
Tứ giác CDOH nội tiếp, nên


[image: image285.wmf]·

·

OCDOHD

Þ=

   
Xét (O) có: 
[image: image286.wmf]·

·

OCDCDO

=


Vậy 
[image: image287.wmf]·

·

OHDCDO

=


hay 
[image: image288.wmf]·

·

OHDMDO

=

  (2)

 Từ (1) và (2) 
[image: image289.wmf]·

·

MHCOHD

=


 Từ đó chứng minh: 
[image: image290.wmf]·

·

AHCAHD

=


	



*Ta đề xuất câu hỏi sau:

7. Chứng minh HA là phân giác của góc CHD

hoặc: 

8. Chứng minh HA và HM là hai  tia phân giác góc trong và góc ngòai của tam giác CHD
	Nhận xét 3:  
Kéo dài OI, cắt dường thẳng AB tại F. Ta chứng minh được các cặp tam giác đồng dạng: 
(OHF [image: image291.png]


 ( OIM (g.g)
(OIH [image: image292.png]


 ( OMF (c.g.c)
*Ta đề xuất câu hỏi sau:

9. Chứng minh: OI. OF = OH. OM

10. Chứng minh tứ giác FIHM nội tiếp


	



Nhận xét 4:  
Vì tứ giác MAIB nội tiếp nên dễ dàng chứng minh được 
[image: image293.wmf]B
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, do vậy IM là phân giác của (AIB, mà 
[image: image294.wmf]IF

IM

^

nên IM và IF là hai tia phân giác góc trong và góc ngoài của (AIB, kết hợp tính chất tia phân giác của tam giác, ta đề xuất câu hỏi: 
11. Chứng minh 
[image: image295.wmf]NB

NA

FB

FA

=


Nhận xét 5:  
Khai thác câu 9, ta có: OI. OF = OH. OM, mà OH. OM = R2 nên: OI. OF = R2
Khi điểm M di chuyển trên tia đối của tia CD thì OI không đổi, mà 
[image: image296.wmf]OI

R

OF

2

=

nên OF không đổi, do đó chứng minh được F là điểm cố định.
*Ta đề xuất câu hỏi sau:

12. Chứng minh khi điểm M di chuyển trên tia đối của tia CD thì AB luôn đi qua điểm cố định.

Nhận xét 6: 
	Từ nhận xét 2, ta có 
[image: image297.wmf]·

·

FHCFOC

=

 nên tứ giác FOHC nội tiếp.

Tương tự: 
[image: image298.wmf]·

·

FHDFOD

=

, nên tứ giác FHOD nội tiếp 

Do vậy năm điểm F, C, O, H, D cùng thuộc một đường tròn đường kính FO và các góc 
[image: image299.wmf]·

·
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*Ta đề xuất câu hỏi sau:

13. Chứng minh năm điểm F, C, O, H, D cùng thuộc một đường tròn.
14. Chứng minh FC, FD là tiếp tuyến của đường tròn (O)
	


 * Như vậy, sau khi giải xong bài toán gốc, chúng ta nên tiếp tục suy nghĩ,  khai thác triệt để các yếu tố từ hình vẽ hoặc thay đổi, thêm bớt các yếu tố, từ đó đặt ra những câu hỏi, những bài toán mới thì việc dạy học sẽ đạt hiệu quả cao. 
4 Đề xuất một số bài tập vận dụng:

Bài toán 1( Bài tập 11 trang 104 SGK - Toán 9 tập 1) 

Cho đường  tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB. Gọi H và K theo thứ tự là chân  các  đường  vuông  góc kẻ từ A  và B  đến CD. 

Chứng minh rằng: CH = DK

Bài toán 2:  Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại C. Gọi AC và BC là hai đường kính đi qua C của O) và (O’). Dây chung MN của (O) vuông góc với AB tại trung điểm P của AB. MC kéo dài cắt (O’) tại Q.

a. Chứng minh ba điểm B, Q, N thẳng hàng.

b. Chứng minh PQ là tia tiếp tuyến của (O’)
5. Kết quả và bài học kinh nghiệm.

5.1. Kết quả:


     Việc áp dụng  sáng kiến kinh nghiệm: : " Phát triển tư duy của học sinh qua khai thác bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa Toán lớp 9 "
vào giảng dạy, đặc biệt vào các tiết Luyện tập hoặc các tiết Ôn tập chương tại nhà trường, trong một số năm gần đây đã thu được kết quả đáng khích lệ. Thực tế khảo sát các bài kiểm tra về nội dung kiến thức ở phần này đã cho thấy học sinh đã nắm bài một cách sâu hơn, kĩ năng làm bài tốt hơn. Kết quả cụ thể như sau:
Bảng tổng hợp kết quả các bài kiểm tra Toán phần Hình học :

	Thời điểm
	Lớp
	Kết quả

	
	
	Giỏi (%)
	Khá (%)
	T.bình (%)
	Yếu (%)

	Khi chưa áp dụng SKKN (2019-2020)
	9A2
	23%
	30%
	28%
	19%

	Sau khi áp dụng SKKN (2021-2022)
	 9A5
	40%
	40%
	15%
	5%


5.2. Bài học kinh nghiệm

Qua việc thực hiện chuyên đề vào việc giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi  môn Toán. Bản thân tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

Để đạt được kết quả cao trong công tác giảng dạy. Học sinh là nhân vật trung tâm trong việc bồi dưỡng đào tạo, đây là nhân tố giữ vai trò quyết định trong sự thành công hay thất bại của mỗi giáo viên làm công tác giảng dạy, bồi dưỡng. Vì chính các em mới là người học, là người đi thi. Tuy nhiên, để giúp cho học sinh có thể gặt hái được những thành công, đòi hỏi các em phải có một sự nỗ lực rất lớn. Một sự quyết tâm cao trong học tập vượt lên trên khả năng của bản thân mình. Chính vì vậy, sự động viên, quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo ngành, gia đình các em và những giáo viên tham gia làm công tác bồi dưỡng là rất lớn. Nhất là đối với lứa tuổi học sinh lớp 9, đặc điểm tâm lí lứa tuổi của các em có tác động không nhỏ đến việc học tập của các em. Nhận thức rõ điều đó, mỗi giáo viên làm công tác bồi dưỡng cần phải dành một sự quan tâm rất lớn đến các em, thường xuyên động viên, uốn nắn kịp thời để giúp cho các em có thể có quyết tâm lớn trong công việc học tập của mình. Đặc biệt là với những học sinh tham gia thi học sinh giỏi bộ môn Toán, đây là một môn học khó, có rất ít học sinh lựa chọn tham gia thi môn này. Cũng chính vì lí do đó, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy càng đòi hỏi người giáo viên phải tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng và gây được hứng thú và lòng say mê học tập cho học sinh. Muốn có được tố chất cần thiết của người thầy, người giáo viên dạy toán phải không ngừng rèn luyện đáp ứng được những yêu cầu sau:

Một là, người giáo viên dạy toán phải có lòng yêu nghề, niềm say mê công việc, tình cảm yêu thương quí mến học sinh, phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để có thể truyền đạt đến học sinh phương pháp học tập bộ môn một cách đơn giản nhất, truyền cho các em tình cảm  yêu thích môn học và niềm say mê học tập.

Hai là, kiến thức của người thầy phải vững vàng, người thầy thực sự phải là người giỏi toán, phải là người có một cái nhìn tổng quát về môn toán trong bậc học của mình,  nắm vững những thuật toán, những thủ thuật giải toán hiệu quả.  
Ba là, cần phải lên được kế hoạch giảng dạy một cách chi tiết, cụ thể. Bồi dưỡng kịp thời những kiến thức mới cho học sinh, kích thích được niềm say mê hứng thú đối với môn toán, phát huy những tố chất tố nhất ở học sinh, từ đó các em mới tự giác học tập và công việc học tập của các em đạt được kết quả cao.
PHẦN BA: KẾT LUẬN
Trên đây là một số kinh nghiệm  " Phát triển tư duy của học sinh qua khai thác bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa Toán lớp 9 "
Trong những năm làm công tác giảng dạy bộ môn Toán của lớp 9, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ tìm ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh cùa nhà trường. Để giúp học sinh làm tốt các bài tập hình học , tôi xin có một số khuyến nghị sau đây:
Khuyến nghị:

     - Đối với các cấp lãnh đạo:

     + Tăng cường hơn nữa các chuyên đề, các lớp tập huấn về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

      + Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn trao đổi về những vấn đề liên quan đến giải quyết các nội dung khó.

     + Phổ biến và nhân rộng các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng tốt trong nghành để cho giáo viên cùng học tập.

      - Đối với giáo viên:

    + Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

    + Tăng cường dự giờ của đồng nghiệp, dự các chuyên đề trong nhà trường và trong quận, thành phố để học tập.

Trên đây là một số kinh nghiệm khai thác các bài tập hình học mà tôi đã đúc kết được trong quá trình giảng dạy môn Toán lớp 9. Ngoài những phương pháp nêu trên, chắc chắn còn nhiều phương pháp giải khác mà bản thân tôi, do năng lực còn hạn chế và thời gian nghiên cứu chưa nhiều nên đề tài của tôi không tránh khỏi những thiếu xót. Chính vì vậy, tôi rất mong có sự đóng góp, bổ sung của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn.
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm trên là do tôi tự viết, không sao chép của ai.
                                              Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu tham khảo:
1. Sách giáo khoa Toán 9 Tập 1; tập 2 - Nhiều tác giả. NXB Giáo dục.
2. Sách bài tập Toán 9 Tập 1; tập 2 - Nhiều tác giả. NXB Giáo dục.

3. Một số vấn đề phát triển Đại số lớp 9. Tác giả: Vũ Hữu Bình. NXB Giáo dục.
4. Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kì III, quyển 1, quyển 2. NXB Giáo dục.
5. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Toán, NXB Giáo dục.
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(BT 42– trang 128. SGK  Toán 9 - Tập 1.)
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PK suy ra K, H, P thẳng hàngát nhau tại trung điểm K của BC tượng học sinh trung bình như saua hẹn..
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PK suy ra K, H, P thẳng hàngát nhau tại trung điểm K của BC tượng học sinh trung bình như saua hẹn..
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PK suy ra K, H, P thẳng hàngát nhau tại trung điểm K của BC tượng học sinh trung bình như saua hẹn..
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PK suy ra K, H, P thẳng hàngát nhau tại trung điểm K của BC tượng học sinh trung bình như saua hẹn..
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PK suy ra K, H, P thẳng hàngát nhau tại trung điểm K của BC tượng học sinh trung bình như saua hẹn..
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PK suy ra K, H, P thẳng hàngát nhau tại trung điểm K của BC tượng học sinh trung bình như saua hẹn..
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